
TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

BIỂU 10A2

THỐNG KÊ SỐ LIỆU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH (NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)
THUỘC KHỐI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN

TT Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Số được giao
năm 2015

Số thực tế tại thời điểm
30/4/2015

Số được giao
năm 2021

Số thực tế tại thời điểm
30/6/2021

Ghi chú
Công chức HĐ 68

(nếu có) Tổng số Công
chức

Hợp đồng
68

*Hợp
đồng khác Công chức HĐ 68

(nếu có) Tổng số Công
chức

Hợp đồng
68

*Hợp
đồng khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG CỘNG (A+B)

A HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (I+II)

I Hội đồng nhân dân tỉnh

- Lãnh đạo HĐND tỉnh

1
Văn phòng (Đoàn đại biểu Quốc hội và
HĐND) …

2 Ban Pháp chế

3 Ban Kinh tế - Ngân sách

4 Ban Văn hóa - Xã hội

… …

II HĐND HUYỆN

1 Huyện A

2 Huyện B

3 …

B ỦY BAN NHÂN DÂN (I+II)

I Ủy ban nhân dân tỉnh

- Lãnh đạo UBND tỉnh

1 Văn phòng ủy ban

1
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2 Sở Nội vụ

3 Sở Công thương

4 Sở Giao thộng - Vận tài 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

7 Sở Khoa học và Công nghệ

8 Sở Lao động - TBXH

9 Sở Nông nghiệp và PTNT

10 Sở Tài chính

11 Sở Tài nguyên và Môi trường

12 Sở Thông tin và Truyền thông

13 Sở Tư pháp

14 Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

15 Sở Xây dựng

16 Sở Y tế

17 Thanh tra tỉnh

… …

II UBND cấp Huyện (1+2+…)

1 Huyện A

- Lãnh đạo UBND huyện …

1,1 Văn phòng

TT Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Số được giao
năm 2015

Số thực tế tại thời điểm
30/4/2015

Số được giao
năm 2021

Số thực tế tại thời điểm
30/6/2021

Ghi chú
Công chức HĐ 68

(nếu có) Tổng số Công
chức

Hợp đồng
68

*Hợp
đồng khác Công chức HĐ 68

(nếu có) Tổng số Công
chức

Hợp đồng
68

*Hợp
đồng khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2
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1,2 Phòng Nội vụ

1,3 Phòng Tài chính

… …

2 Huyện B

- Lãnh đạo UBND huyện …

2,1 Văn phòng

2,2 Phòng Nội vụ

2,3 Phòng Tài chính

… …

3 Huyện…

… …

Lưu ý:  * Số biên chế thực tế là số công chức, viên chức, lao động hợp đồng có mặt tại thời điểm báo cáo.
             * Hợp đồng khác bao gồm: Hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ; Hợp đồng chờ thi công chức, viên chức; các loại hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà không phải hợp đồng theo
Nghị định 68

Người lập biểu …, ngày … tháng … năm 2021
(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

TT Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Số được giao
năm 2015

Số thực tế tại thời điểm
30/4/2015

Số được giao
năm 2021

Số thực tế tại thời điểm
30/6/2021

Ghi chú
Công chức HĐ 68

(nếu có) Tổng số Công
chức

Hợp đồng
68

*Hợp
đồng khác Công chức HĐ 68

(nếu có) Tổng số Công
chức

Hợp đồng
68

*Hợp
đồng khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3
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TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

BIỂU 10A3
THỐNG KÊ SỐ LIỆU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

THUỘC KHỐI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN

TT Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Số được giao
năm 2015

Số thực tế tại thời điểm
30/4/2015

Số được giao
năm 2021

Số thực tế tại thời điểm
30/6/2021

Ghi chú

Số người
làm việc

HĐ 68
(nếu có) Tổng số

Biên chế sự
nghiệp

HĐ
68

*Hợp
đồng
khác

Số người
làm việc

HĐ 68
(nếu có) Tổng số

Biên chế sự
nghiệp

HĐ
68

*Hợp
đồng
khác

Hưởng
lương

NSNN

Từ nguồn
thu sự
nghiệp

Hưởng
lương

NSNN

Từ nguồn
thu sự
nghiệp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG CỘNG (A+B)

A ĐVSN THUỘC TỈNH (I+II)

I ĐVSN thuộc Ủy ban nhân dân

1 Đơn vị A

2 Đơn vị B

… …

II ĐVSN thuộc sở và tương đương

1 Văn phòng ủy ban

2 Sở Nội vụ

3 Sở Công thương

4 Sở Giao thộng - Vận tài 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

4
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7 Sở Khoa học và Công nghệ

8 Sở Lao động - TBXH

9 Sở Nông nghiệp và PTNT

10 Sở Tài chính

11 Sở Tài nguyên và Môi trường

12 Sở Thông tin và Truyền thông

13 Sở Tư pháp

14 Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

15 Sở Xây dựng

16 Sở Y tế

17 Thanh tra tỉnh

… …

B ĐVSN THUỘC HUYỆN (I+II+…)

I Huyện A

1 Giáo dục và đào tạo

2 Giáo dục nghề nghiệp

3 Văn hóa, thể thao và du lịch

4 Thông tin và truyền thông

TT Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Số được giao
năm 2015

Số thực tế tại thời điểm
30/4/2015

Số được giao
năm 2021

Số thực tế tại thời điểm
30/6/2021

Ghi chú

Số người
làm việc

HĐ 68
(nếu có) Tổng số

Biên chế sự
nghiệp

HĐ
68

*Hợp
đồng
khác

Số người
làm việc

HĐ 68
(nếu có) Tổng số

Biên chế sự
nghiệp

HĐ
68

*Hợp
đồng
khác

Hưởng
lương

NSNN

Từ nguồn
thu sự
nghiệp

Hưởng
lương

NSNN

Từ nguồn
thu sự
nghiệp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5
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5 Sự nghiệp khác

II Huyện B

1 Giáo dục và đào tạo

2 Giáo dục nghề nghiệp

3 Văn hóa, thể thao và du lịch

4 Thông tin và truyền thông

5 Sự nghiệp khác

III Huyện …

… …

Lưu ý:   * Hợp đồng khác bao gồm: Hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ; hợp đồng chờ thi tuyển; các loại hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà không phải hợp đồng theo Nghị định 68

Người lập biểu …, ngày … tháng … năm 2021
(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên, đóng dấu)

TT Cơ quan, đơn vị trực thuộc

Số được giao
năm 2015

Số thực tế tại thời điểm
30/4/2015

Số được giao
năm 2021

Số thực tế tại thời điểm
30/6/2021

Ghi chú

Số người
làm việc

HĐ 68
(nếu có) Tổng số

Biên chế sự
nghiệp

HĐ
68

*Hợp
đồng
khác

Số người
làm việc

HĐ 68
(nếu có) Tổng số

Biên chế sự
nghiệp

HĐ
68

*Hợp
đồng
khác

Hưởng
lương

NSNN

Từ nguồn
thu sự
nghiệp

Hưởng
lương

NSNN

Từ nguồn
thu sự
nghiệp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

6
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TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

BIỂU 10B2
TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG BIÊN CHẾ KHỐI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỪ CẤP HUYỆN TRỞ LÊN

(TUYỂN DỤNG, NGHỈ HƯU ĐÚNG TUỔI, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ)

TT Cơ quan, đơn vị trực thuộc

30/4/2015 - 30/6/2021

Ghi chú

Tuyển dụng, tiếp nhận

Nghỉ
hưu
đúng
tuổi

Các trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế
theo Nghị định của Chính phủ

Biến động
Tổng Thi

tuyển

Xét tuyển

Tổng 

Do sắp
xếp tổ

chức bộ
máy, nhân

sự

Do cơ cấu
lại theo vị

trí việc
làm

Chưa đạt
trình độ
đào tạo

theo tiêu
chuẩn

Do phân
loại, đánh

giá

Lãnh đạo
quản lý
thôi giữ

chức vụ do
sắp xếp
TCBM.

Các
trường

hợp khác
Thủ khoa,
nhà khoa

học

Có 5 năm
kinh

nghiệm…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TỔNG CỘNG (A+B)

A KHỐI HÀNH CHÍNH (I+II)

I Hội đồng nhân dân (1+2)

1 Hội đồng nhân dân tỉnh

1,1 Văn phòng 

1,2 Ban Pháp chế

1,3 Ban Kinh tế - Ngân sách

1,4 Ban Văn hóa - Xã hội

… …

2 Hội đồng nhân dân huyện

2,1 Huyện A

2,2 Huyện B

2,3 …
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… …

II Ủy ban nhân dân (1+2)

1 Ủy ban nhân dân tỉnh

1,1 Văn phòng ủy ban

1,2 Sở Nội vụ

1,3 Sở Công thương

1,4 Sở Giao thộng - Vận tài 

1,5 Sở Giáo dục và Đào tạo

1,6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

1,7 Sở Khoa học và Công nghệ

1,8 Sở Lao động - TBXH

1,9 Sở Nông nghiệp và PTNT

1.10 Sở Tài chính

1,11 Sở Tài nguyên và Môi trường

1,12 Sở Thông tin và Truyền thông

1,12 Sở Tư pháp

1,14 Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

1,15 Sở Xây dựng

TT Cơ quan, đơn vị trực thuộc

30/4/2015 - 30/6/2021

Ghi chú

Tuyển dụng, tiếp nhận

Nghỉ
hưu
đúng
tuổi

Các trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế
theo Nghị định của Chính phủ

Biến động
Tổng Thi

tuyển

Xét tuyển

Tổng 

Do sắp
xếp tổ

chức bộ
máy, nhân

sự

Do cơ cấu
lại theo vị

trí việc
làm

Chưa đạt
trình độ
đào tạo

theo tiêu
chuẩn

Do phân
loại, đánh

giá

Lãnh đạo
quản lý
thôi giữ

chức vụ do
sắp xếp
TCBM.

Các
trường

hợp khác
Thủ khoa,
nhà khoa

học

Có 5 năm
kinh

nghiệm…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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1,16 Sở Y tế

1,17 Thanh tra tỉnh

… …

2 Ủy ban nhân dân huyện

2,1 Huyện A

2,2 Huyện B

2,3 …

… …
B KHỐI SỰ NGHIỆP (I+II+III)

I
ĐVSN thuộc Ủy ban nhân dân
tỉnh

1 Đơn vị A

2 Đơn vị B

… …

II ĐVSN thuộc sở và tương đương

1 Văn phòng ủy ban

2 Sở Nội vụ

3 Sở Công thương

4 Sở Giao thộng - Vận tài 

TT Cơ quan, đơn vị trực thuộc

30/4/2015 - 30/6/2021

Ghi chú

Tuyển dụng, tiếp nhận

Nghỉ
hưu
đúng
tuổi

Các trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế
theo Nghị định của Chính phủ

Biến động
Tổng Thi

tuyển

Xét tuyển

Tổng 

Do sắp
xếp tổ

chức bộ
máy, nhân

sự

Do cơ cấu
lại theo vị

trí việc
làm

Chưa đạt
trình độ
đào tạo

theo tiêu
chuẩn

Do phân
loại, đánh

giá

Lãnh đạo
quản lý
thôi giữ

chức vụ do
sắp xếp
TCBM.

Các
trường

hợp khác
Thủ khoa,
nhà khoa

học

Có 5 năm
kinh

nghiệm…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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5 Sở Giáo dục và Đào tạo

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

7 Sở Khoa học và Công nghệ

8 Sở Lao động - TBXH

9 Sở Nông nghiệp và PTNT

10 Sở Tài chính

11 Sở Tài nguyên và Môi trường

12 Sở Thông tin và Truyền thông

13 Sở Tư pháp

14 Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

15 Sở Xây dựng

16 Sở Y tế

17 Thanh tra tỉnh

… …

III ĐVSN thuộc huyện

1 Giáo dục và đào tạo

2 Dạy nghề …

3 Khoa học và công nghệ

TT Cơ quan, đơn vị trực thuộc

30/4/2015 - 30/6/2021

Ghi chú

Tuyển dụng, tiếp nhận

Nghỉ
hưu
đúng
tuổi

Các trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế
theo Nghị định của Chính phủ

Biến động
Tổng Thi

tuyển

Xét tuyển

Tổng 

Do sắp
xếp tổ

chức bộ
máy, nhân

sự

Do cơ cấu
lại theo vị

trí việc
làm

Chưa đạt
trình độ
đào tạo

theo tiêu
chuẩn

Do phân
loại, đánh

giá

Lãnh đạo
quản lý
thôi giữ

chức vụ do
sắp xếp
TCBM.

Các
trường

hợp khác
Thủ khoa,
nhà khoa

học

Có 5 năm
kinh

nghiệm…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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4 Thông tin và truyền thông

5
Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp
khác

… …

Lưu ý: * Cột 5: các trường hợp áp dụng Điểm a, b Khoản 1 Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP hoặc Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ
            * Cột 6: các trường hợp áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 19 và Điều 25 Nghị định 24/2010/NĐ-CP hoặc Khoản 11 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ
            * Cột 12: các trường hợp áp dụng Điểm d, đ, e, g Khoản 1 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP hoặc Điểm d, đ, e, g Khoản 2 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ
            * Cột 13: các trường hợp áp dụng Điểm 3 Khoản 1 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ
            * Cột 14: các trường hợp áp dụng Khoản 2, 3,4, 5, 6 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Khoản 4, 5 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ

   * Cột 3 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6
   * Cột 8 = Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12 + Cột 13 + Cột 14
   * Cột 15 = Cột 7 + Cột 8 - Cột 3

…, ngày … tháng … năm 2021
Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ) (ký tên, đóng dấu)

TT Cơ quan, đơn vị trực thuộc

30/4/2015 - 30/6/2021

Ghi chú

Tuyển dụng, tiếp nhận

Nghỉ
hưu
đúng
tuổi

Các trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế
theo Nghị định của Chính phủ

Biến động
Tổng Thi

tuyển

Xét tuyển

Tổng 

Do sắp
xếp tổ

chức bộ
máy, nhân

sự

Do cơ cấu
lại theo vị

trí việc
làm

Chưa đạt
trình độ
đào tạo

theo tiêu
chuẩn

Do phân
loại, đánh

giá

Lãnh đạo
quản lý
thôi giữ

chức vụ do
sắp xếp
TCBM.

Các
trường

hợp khác
Thủ khoa,
nhà khoa

học

Có 5 năm
kinh

nghiệm…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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